
VÕ VĂN CƯỜNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ CK 15A

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1

KHOA CƠ KHÍ

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 80 SỐ TC: 5

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.00.30.018/10/1995ĐượcPhạm Hồng03011410261

0.00.05.110.007/08/1996ĐứcKim Minh03011410272

5.96.54.78.022/09/1995HiềnHuỳnh Thanh03011410373

0.00.00.30.016/10/1996HuyNguyễn Đức03011410424

3.72.05.45.006/04/96AnhVương Văn03011510025

5.95.06.110.003/12/97BảoCao Trí03011510056

5.14.05.78.031/03/97BìnhNguyễn Thanh03011510067

6.55.07.510.023/05/97BìnhNguyễn Văn Huy03011510078

3.93.04.85.007/06/97CườngLê Văn03011510119

3.52.04.38.030/10/97CườngNguyễn Hữu030115101210

5.55.55.07.024/01/97DễTrần Thanh030115101411

7.27.06.710.024/07/97DươngNguyễn Trần Thanh030115101612

0.00.03.81.009/10/97ĐạtĐặng Thành030115101713

6.25.56.78.020/04/97ĐạtĐỗ Tấn030115101814

5.55.05.96.025/04/97ĐạtHồ Thành030115101915

4.44.54.34.007/09/96ĐạtTrần Quốc030115102116

5.35.04.610.025/07/96GiangNguyễn Hoàng030115102417

5.55.55.27.002/05/97HảiNguyễn Chí030115102618

6.06.05.58.008/10/95HảiNguyễn Tuấn030115102919

4.84.04.410.028/10/97HiếuNguyễn Trung030115103320

3.21.04.310.021/01/97HiếuTrần Quốc030115103421

4.33.04.98.006/06/95HoàiTrần Thanh030115103622

5.34.05.810.008/06/97HoàngVõ Minh030115103723

5.24.55.38.024/06/97HóaĐạo Thanh030115103824

2.04.00.00.015/09/97HuyLăng Gia030115104025

3.92.05.38.015/08/97HuyNguyễn Quang030115104326

5.45.04.810.003/09/97HuyNguyễn Quốc030115104427

0.00.02.76.031/08/97HuyTrương Gia030115104528

5.74.56.110.003/12/95HùngLý Trấn030115104629

8.08.07.410.021/07/97HùngNguyễn Tiến030115104730

3.02.04.04.006/08/97HưngLý Phước030115104931

5.35.05.66.006/08/97KhangLê Tịnh030115105032

4.83.05.710.017/08/97KhangNgô Văn030115105133

CÐ CK 15A1/3



GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.33.55.44.017/01/97KhoaLý Anh030115105234

2.63.02.70.001/10/97KiệtVõ Tuấn030115105435

2.72.04.30.006/02/97LâmNguyễn Tường030115105636

6.36.05.710.027/05/97LiêmTrần Thanh030115105737

5.34.05.710.008/02/97LongVõ Vi030115105938

6.35.07.110.026/06/97LộcĐặng Tấn030115106039

6.47.06.72.028/12/94LuyệnPhạm Tiến030115106340

4.43.05.19.015/03/97MẫnLê Minh030115106441

6.46.05.910.014/06/97NamLê Thanh030115106642

4.74.04.78.002/10/97NhânNguyễn Trọng030115106843

4.64.04.48.028/11/97NhânPhạm Hoàng030115106944

3.92.04.810.030/04/97NhựtNguyễn Anh030115107045

5.95.06.48.020/06/97PhátNguyễn Tấn030115107246

4.53.05.110.020/12/97PhiênChâu Văn030115107447

4.23.04.49.010/09/97PhongNguyễn Thanh030115107648

5.95.06.010.024/03/96PhúHuỳnh030115107749

6.36.05.710.015/02/97PhúcDư Minh030115107850

4.13.05.16.006/03/97PhúcLê Chí030115107951

4.24.03.96.016/09/97PhúcPhạm Minh030115108052

0.00.00.00.003/03/97PhươngNguyễn Đình030115108153

6.35.06.910.010/09/96QuangLê Duy030115108254

6.87.06.47.005/05/97QuốcLê Phú030115108355

2.21.04.30.001/12/97QuốcLương Văn030115108456

5.64.06.98.005/09/94QuyềnTống Hoàng030115108557

6.77.05.610.005/07/97QuỳnhTrần Nguyễn Đức030115108658

5.95.07.16.020/04/97SangPhạm Lê Thanh030115108759

5.96.05.38.028/12/97SangPhạm Ngọc030115108860

3.93.04.66.024/07/97TânPhan Hoàng030115109261

6.26.05.610.006/09/97ThaoNguyễn Văn030115109462

5.45.04.810.008/02/97TháiLê Văn030115109763

5.05.05.63.014/12/96ThiệnĐinh Công030115110164

5.96.05.86.030/04/96ThuậnNguyễn Ngọc030115110365

0.00.03.410.018/10/97TiệpNguyễn Việt030115110666

4.64.04.77.028/04/96ToànNguyễn Đức030115110767

5.44.05.910.022/03/97TrángTrần Hữu030115110868

4.73.05.410.010/09/95TrungCao Văn030115111069

6.66.06.610.011/02/97TrungNgô Văn030115111170

2.31.02.77.017/03/97TuânNguyễn030115111271

4.43.05.28.006/04/97TuấnNguyễn Anh030115111372

6.05.06.210.003/12/97TuấnTrần Quốc030115111473
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GHI CHÚ
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ĐIỂM
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TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.46.06.48.028/05/97VinhĐặng Phú030115111574

H.Ghép - 
CÐCK13B0.00.00.00.003/01/95TầnTrần Vũ Hoàng030113115675

H.Ghép - 
CÐCK14B0.00.00.90.018/04/1995PhiPhan Lê Hoàng030114118576

H.Ghép - 
CÐCK14C0.00.02.74.016/01/1996ChâuĐinh Ngọc030114124377

H.Ghép - 
CÐCK14C3.03.02.74.020/01/1996LiêmNgô Hồ Sĩ030114128578

H.Ghép - 
CÐCK14C2.02.01.64.026/01/1996TínĐậu Vi030114133879

H.Ghép - 
CÐCK14E2.63.52.00.007/08/1996ĐaVy Anh030114148780

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

VÕ VĂN CƯỜNG

KHOA CƠ KHÍ Ngày 22 tháng 05 năm 2017

20(25%)21(26.3%)22(27.5%)15(18.8%)1(1.3%)1(1.3%)0(0%)80(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

CÐ CK 15A3/3


